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Câu 1. (3,0 điểm) 
Trình bày tình hình nước Mĩ cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX? 
Câu 2. (2,0 điểm)
Tại sao nói Công xã Pari là một nhà nước kiểu mới? 
Câu 3. (5,0 điểm)
Trình bày diễn biến, nhận xét tính chất, ý nghĩa và nguyên nhân thất bại của cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911? 

---------------------Hết--------------------
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	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1.
 (3,0 điểm)

	a,
	Tbày tình hình nước Mĩ cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX: 
- Về kinh tế:  
+ Mĩ vươn lên đứng đầu thế giới
+ Nước Mĩ chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

	

1,0

	
	b,
	- Về chính trị: 
+ Đối nội: Mĩ theo hiến pháp, là nước cộng hòa liên bang, do hai đảng Dân chủ và Cộng hòa thay nhau cầm quyền.
+ Đối ngoại: Tăng cường bành chướng ở khu vực thái bình dương, gây chiến tranh để giành thuộc địa.
	
1,0


1,0

	Câu 2.
 (2,0 điểm)

	a,
	Công xã Pari là nhà nước kiểu mới vì: 
+ Công xã đã ra sắc lệnh giải tán quân đội và bộ máy cảnh sát của TS, thlập lực lượng vũ trang của nhân dân.

	
0,5

	
	b,
	+ Công xã ban hành các sắc lệnh mới: tách nhà thờ ra khỏi hoạt động của nhà nước, quy định tiền lương tối thiểu, thực hiện giáo dục bắt buộc không đóng học phí.

	0,5

	
	c,
	+ Tất cả những chính sách trên của công xã đều phục vụ quyền lợi cho nhân dân lao động. Đây thực sự là nhà nước kiểu mới. 

	1,0

	Câu 3. 
(5,0 điểm)

	a,
	* Diến biến
- Ngày 10.10.1911 khởi nghĩa Vũ Xương thắng lợi và lan rộng.
- Ngày 29.12.1911 Trung Quốc độc lập Tôn Trung Sơn làm tổng thống -> tháng 2.1912 CM kết thúc

	2,0

	
	b,
	* Tính chất
Đây là cuộc CMTS không triệt để vì nó không nêu vấn đề đánh đuổi đế quốc và không tích cực chống phong kiến.

	1,0

	
	c,
	* Ý nghĩa
- CM Tân Hợi là cuộc cách mạng dân chủ tư sản, đã lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế Mãn Thanh, thành lập Trung Hoa dân quốc, tạo điều kiện cho nền  kinh tế tư bản phát triển.
- CMTH có ảnh hưởng lớn tới phong trào đấu tranh ở Châu Á, trong đó có Việt Nam.

	


0,5

0,5


	
	d,
	* Nguyên nhân thất bại.
+ Giai cấp tư sản sợ PTĐT của quần chúng đã thương lượng với triều đình Mãn Thanh.
+ Thỏa hiệp với các nước đế quốc

	1,0

	Tổng
	10



